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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 16/08/2018 đến hết ngày 31/08/2018
Kỳ 2 tháng 8 năm 2018

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

153.720.856.32110.854.748.557USDTỔNG TRỊ GIÁ
91.783.828.8876.841.297.907USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
1.140.912.38265.804.173USD1 Hàng thủy sản

670.821.12640.445.651USD2 Sữa và sản phẩm sữa
1.144.471.79395.333.907USD3 Hàng rau quả
1.809.096.679892.016131.150.035Tấn4 Hạt điều 71.145

877.899.2763.673.267101.561.829Tấn5 Lúa mì 431.155
1.245.578.5996.078.01869.791.709Tấn6 Ngô 314.018

498.747.1271.140.13812.956.698Tấn7 Đậu tương 28.013
482.892.17336.315.246USD8 Dầu mỡ động thực vật
197.044.92514.715.388USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
453.106.91131.302.339USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

2.511.163.623167.258.838USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
204.376.99119.527.670USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá
787.052.2829.364.85365.837.420Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 743.490

1.550.581.68113.384.45595.921.002Tấn14 Than các loại 913.971
1.434.249.7282.760.105398.297.916Tấn15 Dầu thô 758.482
5.741.038.1028.627.391292.060.199Tấn16 Xăng dầu các loại: 438.509
1.400.825.8281.864.26030.042.924Tấn 43.214- Xăng
3.068.171.9614.737.655165.150.283Tấn 246.962- Diesel

202.702.123463.68815.665.256Tấn 34.727- Mazut
956.089.8461.389.12176.808.281Tấn 107.577- Nhiên liệu bay
567.031.394980.88847.892.616Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 77.764
644.120.12937.722.436USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

3.354.216.991250.413.247USD19 Hóa chất
3.288.703.242223.006.582USD20 Sản phẩm hóa chất

270.784.26415.612.069USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
1.850.377.775103.248.336USD22 Dược phẩm

794.204.6752.792.44742.384.593Tấn23 Phân bón các loại: 142.172
98.445.938351.5171.372.360Tấn 4.355- Phân Ure

133.436.231345.7649.125.750Tấn 23.297- Phân NPK
170.781.197401.11214.265.553Tấn 32.340- Phân DAP

81.410.958631.8675.906.071Tấn 43.909- Phân SA
189.648.804684.6202.130.567Tấn 7.949- Phân Kali
520.314.35433.440.420USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
603.470.71936.046.683USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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5.880.195.2403.586.948385.886.908Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 233.720
3.819.880.840257.241.373USD27 Sản phẩm từ chất dẻo

708.216.561386.29948.398.645Tấn28 Cao su 26.279
560.174.25535.073.717USD29 Sản phẩm từ cao su

1.466.347.301100.433.690USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
1.234.033.2661.317.73282.455.238Tấn31 Giấy các loại 83.145

460.677.39730.243.948USD32 Sản phẩm từ giấy
2.157.684.4411.139.204131.920.679Tấn33 Bông các loại 64.436
1.579.448.473676.900104.299.957Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 45.983
8.408.474.067485.535.593USD35 Vải các loại
3.799.188.928227.755.540USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

622.338.94941.641.493USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
427.499.58130.678.624USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm

1.217.110.5893.480.38467.360.784Tấn39 Phế liệu sắt thép 187.425
6.724.242.6059.291.838389.876.219Tấn40 Sắt thép các loại: 536.090

64.921.029133.429Tấn- Phôi thép
2.326.704.516161.957.650USD41 Sản phẩm từ sắt thép
5.217.575.1321.614.398244.123.379Tấn42 Kim loại thường khác: 66.533
1.923.303.502252.39799.723.525Tấn 14.134- Đồng
1.316.199.04550.556.673USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác

27.285.855.9102.130.670.308USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
1.338.095.88656.125.920USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện
9.291.260.4021.004.139.624USD46 Điện thoại các loại và linh kiện
1.506.606.840116.351.344USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

21.830.175.1181.407.055.464USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác
841.611.25556.729.784USD49 Dây điện và dây cáp điện
681.588.45128.81687.493.826Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 4.305
385.104.11718.53659.740.112Chiếc 3.162- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

11.216.2603644.502.223Chiếc 149- Ô tô trên 9 chỗ ngồi
190.398.4558.71920.849.042Chiếc 951- Ô tô vận tải

2.378.292.149140.123.461USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô
392.266.98728.577.183USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng
609.017.89843.414.001USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

6.997.837.298480.580.530USD54 Hàng hóa khác
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